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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 94/2024/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản  
về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu  

về nhà ở và thị trường bất động sản 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh 
doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động sản. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 (sau đây gọi chung là Luật Kinh doanh bất động sản) gồm: 
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1. Điều 72 về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm 
phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản. 

2. Điều 73 về cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

3. Điều 74 về xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản. 

4. Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 75 về khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và 
thị trường bất động sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

1. Tồn kho bất động sản là số lượng bất động sản của dự án đủ điều kiện đưa 
vào giao dịch theo quy định của pháp luật nhưng chưa giao dịch trong kỳ báo cáo. 

2. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản là 
Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, 
Bộ Xây dựng quản lý hệ thống thông tin; cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản trên phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong phạm 
vi của địa phương. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về 
nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công khai, minh bạch thông tin 
về nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý 
tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương; có tính mở; đáp ứng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ liệu, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu với 
cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan được 
thông suốt, kịp thời.  
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3. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quản lý chặt chẽ, 
bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin cá nhân; bảo 
đảm thuận tiện trong khai thác và sử dụng, tạo thuận lợi cho các hoạt động trên 
môi trường mạng. 

4. Các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập đầy 
đủ, chính xác, kịp thời. Trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu phải được kiểm tra, 
đánh giá, xử lý, tích hợp, số hóa và chuẩn hóa. 

5. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định về quản 
lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và pháp luật về giao dịch 
điện tử.  

 
Chương II 

NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở 
 VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Mục 1 

NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở 
 
Điều 5. Dữ liệu về nhà ở quốc gia  

1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở do Quốc hội, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền. 

2. Thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; chương trình 
hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn theo chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi toàn 
quốc tổng hợp từ dữ liệu về nhà ở của các địa phương theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 8 Điều 6 của Nghị định này. 

3. Thông tin, dữ liệu về kết quả thực hiện phát triển các loại hình nhà ở trên 
phạm vi toàn quốc tổng hợp từ dữ liệu về nhà ở của các địa phương theo quy định 
tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định này. 

4. Thông tin, dữ liệu về nhà ở trong tổng điều tra dân số và nhà ở; điều tra dân 
số và nhà ở giữa kỳ tổng hợp từ Biểu mẫu số 1. 
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5. Thông tin, dữ liệu của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở trên 
phạm vi toàn quốc tổng hợp từ dữ liệu về nhà ở của các địa phương theo quy định 
tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định này. 

6. Thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tổng hợp từ Biểu mẫu số 2. 

7. Thông tin, dữ liệu về cá nhân đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên 
phạm vi toàn quốc tổng hợp từ dữ liệu về nhà ở của các địa phương theo quy định 
tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định này. 

8. Thông tin, dữ liệu về tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở tại 
Việt Nam trên phạm vi toàn quốc tổng hợp từ dữ liệu về nhà ở của các địa phương 
theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định này. 

9. Thông tin, dữ liệu về nhà ở phục vụ tái định cư trên phạm vi toàn quốc tổng 
hợp từ dữ liệu về nhà ở của các địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 6 của 
Nghị định này. 

10. Thông tin, dữ liệu về nhà ở công vụ hiện có và đang sử dụng trên phạm vi 
toàn quốc tổng hợp từ dữ liệu về nhà ở của các địa phương theo quy định tại khoản 7 
Điều 6 của Nghị định này. 

11. Thông tin, dữ liệu về chương trình hỗ trợ về nhà ở theo chương trình mục 
tiêu quốc gia và các chương trình hỗ trợ về nhà ở khác theo quy định pháp luật trên 
phạm vi toàn quốc tổng hợp từ cơ sở dữ liệu nhà ở của các địa phương theo quy 
định tại khoản 8 Điều 6 của Nghị định này. 

Điều 6. Dữ liệu về nhà ở địa phương  

1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở do địa phương ban hành 
theo thẩm quyền. 

2. Thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, kết quả thực 
hiện phát triển các loại hình nhà ở được tổng hợp từ Biểu mẫu số 3, gồm: 

a) Phát triển nhà ở thương mại; 

b) Phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở 
cho lực lượng vũ trang nhân dân; 
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c) Phát triển nhà ở công vụ; 

d) Phát triển nhà ở phục vụ tái định cư; 

đ) Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

e) Phát triển các loại nhà ở hỗn hợp. 

3. Thông tin, dữ liệu về cá nhân đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên 
địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 19. 

4. Thông tin, dữ liệu về tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở tại 
Việt Nam trên địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 20. 

5. Thông tin, dữ liệu của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở tại địa 
phương được tổng hợp từ Biểu mẫu số 4. 

6. Thông tin, dữ liệu về nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn được tổng hợp 
từ Biểu mẫu số 21. 

7. Thông tin, dữ liệu về nhà ở công vụ hiện có và đang sử dụng trên địa bàn 
được tổng hợp từ Biểu mẫu số 22. 

8. Thông tin, dữ liệu về chương trình hỗ trợ về nhà ở theo chương trình mục 
tiêu quốc gia và các chương trình hỗ trợ về nhà ở khác theo quy định pháp luật trên 
địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 23. 

 
Mục 2 

NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
 
Điều 7. Dữ liệu về thị trường bất động sản quốc gia  

1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản do 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền. 

2. Thông tin, dữ liệu về cơ cấu sản phẩm bất động sản; bất động sản đủ điều 
kiện đưa vào giao dịch; chuyển nhượng dự án bất động sản; số lượng và giá trị 
giao dịch; tồn kho bất động sản của các dự án bất động sản trên cả nước được tổng 
hợp từ dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương quy định tại khoản 2 Điều 8 
của Nghị định này. 
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3. Thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản gồm: 

a) Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 
hoạt động của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản được tổng 
hợp từ Biểu mẫu số 5; 

b) Về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản 
được tổng hợp từ Biểu mẫu số 6; 

c) Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản được tổng hợp từ Biểu mẫu số 7; 

d) Về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được tổng hợp từ 
Biểu mẫu số 8; 

đ) Về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch bất động sản thông qua hoạt động 
công chứng, chứng thực được tổng hợp từ dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương. 

4. Thông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản trên cả nước 
được tổng hợp từ dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương quy định tại khoản 4 
Điều 8 của Nghị định này. 

5. Thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản trên cả nước được 
tổng hợp từ dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương quy định tại khoản 6 
Điều 8 của Nghị định này. 

Điều 8. Dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương 

1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản do địa 
phương ban hành theo thẩm quyền.  

2. Thông tin, dữ liệu về cơ cấu sản phẩm bất động sản; bất động sản đủ điều 
kiện đưa vào giao dịch; chuyển nhượng dự án bất động sản; số lượng và giá trị 
giao dịch; tồn kho bất động sản của các dự án bất động sản trên địa bàn theo quy 
định tại Điều 9 được tổng hợp từ Biểu mẫu số 9, Biểu mẫu số 10, Biểu mẫu số 11 
của Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

3. Thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản, gồm: 

a) Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản 
trên địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 12; 
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b) Về cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các loại dự án bất động sản trên địa 
bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 13; 

c) Về số lượng, giá trị giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng, 
chứng thực trên địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 14; 

d) Về đất ở để đấu giá và tình hình đấu giá đất ở của các dự án đầu tư công xây 
dựng kết cấu hạ tầng khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây 

dựng nhà ở được tổng hợp từ Biểu mẫu số 15. 

4. Thông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản đăng ký hoạt 
động trên địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 16 gồm: 

a) Thông tin về các tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 

b) Thông tin về các tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;  

c) Thông tin về các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản. 

5. Thông tin, dữ liệu về số lượng, giá trị giao dịch bất động sản thông qua sàn 
giao dịch bất động sản trên địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 17. 

6. Thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trong kỳ 
được tổng hợp từ Biểu mẫu số 18. 

Điều 9. Các thông tin đối với dự án kinh doanh bất động sản 

1. Thông tin về pháp lý của dự án bất động sản được quy định tại khoản 2, 
khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản và khoản 2 
Điều 4 của Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 

2. Thông tin, dữ liệu về cơ cấu sản phẩm theo số lượng, diện tích các loại bất 
động sản trong dự án bao gồm: 

a) Nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề và nhà ở độc lập); 

b) Căn hộ chung cư để ở; 

c) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây 
dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền); 
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d) Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn 
hộ lưu trú; 

đ) Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch; 

e) Nhà xưởng, đất sản xuất trong khu công nghiệp; 

g) Công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể 
thao, văn hóa và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp. 

3. Thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích các loại bất động sản trong dự án 
đủ điều kiện giao dịch theo khoản 2 Điều này. 

4. Thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch của dự án bất động sản bao gồm: 

a) Số lượng, diện tích bất động sản; 

b) Giá giao dịch của bất động sản; 

c) Tồn kho của từng loại hình bất động sản; 

d) Thông tin, dữ liệu về hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất 
động sản; 

đ) Dữ liệu về chuyển nhượng dự án (nếu có). 

 
Chương III 

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, CÔNG BỐ  
VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở  

VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Mục 1 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở  
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 
Điều 10. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin  

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại 
trung ương bao gồm: hệ thống máy chủ, máy trạm, các trang thiết bị đảm bảo kết 
nối mạng, thiết bị đảm bảo an toàn mạng, an ninh mạng, hệ thống đường truyền kết 
nối internet, thiết bị lưu trữ và các thiết bị khác. 
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Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại 
địa phương bao gồm: máy trạm, hệ thống đường truyền kết nối internet và các thiết 
bị khác. 

Điều 11. Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ 
thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Phần mềm ứng dụng phục vụ thu thập, cập nhật thông tin, số liệu, tích hợp 
dữ liệu được dùng chung trên phạm vi toàn quốc, có địa chỉ truy cập 
https://bds.xaydung.gov.vn. 

2. Phần mềm ứng dụng phục vụ công bố, tra cứu thông tin, số liệu, chia sẻ dữ 
liệu được dùng chung trên phạm vi toàn quốc, có địa chỉ truy cập 
https://batdongsan.xaydung.gov.vn. 

Điều 12. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần 
mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản  

1. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm 
phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
bao gồm các hoạt động: 

a) Thiết lập, nâng cấp, duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

b) Xây dựng, nâng cấp hệ thống phần mềm để quản lý, vận hành, khai thác hệ 
thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức, viên chức và 
người lao động. 

2. Bộ Xây dựng chủ trì việc tổ chức xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin tại trung ương và hệ thống phần mềm phục vụ thu thập, cập nhật thông 
tin, số liệu, tích hợp dữ liệu; công bố, tra cứu thông tin, số liệu, chia sẻ dữ liệu. 

Điều 13. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản  

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng phù hợp 
với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, kiến trúc chính quyền điện tử ở địa 
phương. Việc chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các bộ, 
ngành có liên quan và địa phương phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục 
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hành chính được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia 
sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực 
hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Nghị định này. 

Điều 14. Thu thập thông tin, dữ liệu  

1. Nguồn thu thập thông tin, dữ liệu: 

a) Từ các báo cáo định kỳ được quy định tại Điều 15 của Nghị định này; 

b) Từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển 
nhà ở; 

c) Từ số liệu, kết quả, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở; 

d) Từ dữ liệu sẵn có về nhà ở và thị trường bất động sản được số hóa. 

2. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có 
trách nhiệm tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức chia sẻ, cung 
cấp theo quy định để tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập, cập nhật 
bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương 
phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 15. Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu  

1. Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức được 
thực hiện trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin về 
nhà ở và thị trường bất động sản (https://batdongsan.xaydung.gov.vn) theo các 
biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.  

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và các ngành: 

a) Tổng cục Thống kê chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở: theo số 
liệu của tổng điều tra dân số và nhà ở, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ theo Biểu 
mẫu số 1; 

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình 
hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
tổng hợp từ Biểu mẫu số 2; 
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c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản; hoạt động của doanh 
nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung theo Biểu 
mẫu số 5;  

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dư 
nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu 
mẫu số 6; 

đ) Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo Biểu mẫu số 7;  

e) Tổng cục Thuế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt 
động chuyển nhượng bất động sản theo Biểu mẫu số 8. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chia sẻ, cung cấp 
thông tin, dữ liệu sau:  

a) Về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; các chương trình hỗ trợ về nhà 
ở theo Biểu mẫu số 3; 

b) Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản 
trên địa bàn theo Biểu mẫu số 12; 

c) Về quyết định đầu tư đối với các loại dự án bất động sản trên địa bàn theo 
Biểu mẫu số 13;  

d) Về số lượng, giá trị giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng, 
chứng thực trên địa bàn theo Biểu mẫu số 14; 

đ) Về đất ở để đấu giá và tình hình đấu giá đất ở của các dự án đầu tư công xây 
dựng kết cấu hạ tầng khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây 
dựng nhà ở theo Biểu mẫu số 15; 

e) Về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn được tổng hợp theo 
Biểu mẫu số 16; 

g) Về số lượng, giá trị giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động 
sản trên địa bàn theo Biểu mẫu số 17; 
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h) Về chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trong kỳ theo Biểu mẫu số 18; 

i) Về cá nhân đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn theo Biểu 
mẫu số 19; 

k) Về tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa 
bàn theo Biểu mẫu số 20; 

l) Về nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn theo Biểu mẫu số 21; 

m) Về số lượng, diện tích nhà ở công vụ hiện có và đang sử dụng trên địa bàn 
theo Biểu mẫu số 22; 

n) Về chương trình hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn theo chương trình mục tiêu 
quốc gia quy định tại khoản 8 Điều 6 của Nghị định theo Biểu mẫu số 23. 

4. Chủ đầu tư dự án bất động sản cung cấp thông tin, dữ liệu sau: 

a) Trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, chủ đầu tư 
dự án bất động sản phải công khai, cung cấp thông tin về bất động sản, dự án bất 
động sản theo quy định tại: khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 6 của Luật 
Kinh doanh bất động sản; Điều 4 của Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 
năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 9 
của Nghị định này theo Biểu mẫu số 9;  

b) Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư 
nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu về cơ cấu bất động sản 
nhận chuyển nhượng theo Biểu mẫu số 10; chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều 
chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án;  

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cung 
cấp tài khoản mới và hướng dẫn truy cập, kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu cho 
chủ đầu tư nhận chuyển nhượng; 

c) Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch: số lượng, giá trị 
giao dịch bất động sản của dự án trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 11.  

Điều 16. Tiếp nhận và xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu  

1. Tiếp nhận thông tin, dữ liệu: 
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a) Bộ Xây dựng thực hiện tiếp nhận các thông tin, dữ liệu từ các bộ, ngành 
theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định này; tiếp nhận các thông tin, dữ 

liệu từ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại 
khoản 3 Điều 15 của Nghị định này; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin, 
dữ liệu theo các biểu mẫu: số 3, số 12, số 13, số 14, số 15, số 16, số 18; số 19, số 20, 

số 21, số 22, số 23 từ các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn theo chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị 

định này; tiếp nhận thông tin, dữ liệu theo các biểu mẫu: số 9, số 10, số 11 từ chủ 

đầu tư dự án và biểu mẫu số 17 từ các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn theo 
quy định tại khoản 4 Điều 15 của Nghị định này. 

2. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có 
trách nhiệm xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo tính chính xác, hợp lý, 
thống nhất. Nội dung xử lý thông tin, dữ liệu bao gồm: 

a) Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy trình trong việc thu thập 
thông tin, dữ liệu; 

b) Kiểm tra, đánh giá về cơ sở pháp lý, mức độ tin cậy của thông tin, dữ liệu; 

c) Tổng hợp, sắp xếp, phân loại thông tin, dữ liệu phù hợp với nội dung quy định; 

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà 
ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh phải thực hiện kiểm tra, rà soát các báo cáo 
của cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này trước khi gửi về Bộ Xây dựng. 

3. Đối với trường hợp chỉnh sửa thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về 
nhà ở và thị trường bất động sản. Trên cơ sở văn bản hoặc đề nghị trực tiếp của các 

cơ quan, tổ chức đề nghị về việc được chỉnh sửa thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung 
cấp, cơ quan quản lý về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm phối hợp 

kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung nhằm đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, 

chính xác của thông tin, dữ liệu. 
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4. Đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành đó có trách nhiệm đảm bảo về tính 
chính xác của thông tin, dữ liệu. 

5. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được số hóa, lưu trữ 
và bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các quy định chuyên ngành 
để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin. 

6. Cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản phải có kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chưa ở dạng 
số; phải có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin 
để bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 17. Thời hạn chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản  

1. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp, chia sẻ trước khi đưa bất động sản, dự 
án bất động sản vào kinh doanh đối với Biểu mẫu số 9. 

2. Các thông tin, dữ liệu chia sẻ, cung cấp đảm bảo được cập nhật thường 
xuyên, liên tục khi phát sinh giao dịch đối với các Biểu mẫu số: 9; 10; 11; 14. 
Đồng thời thực hiện chốt số liệu và gửi biểu mẫu chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ 
liệu theo quy định tại khoản 6 của Điều này. 

3. Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, cung cấp định kỳ hàng quý đối với các 
Biểu mẫu số: 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23. 

4. Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, cung cấp định kỳ hàng năm theo các 
Biểu mẫu số: 3, 4. 

5. Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, cung cấp định kỳ 5 năm/lần theo Biểu 
mẫu số 1. 

6. Thời hạn chốt số liệu và gửi biểu mẫu chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu: 

a) Bộ Xây dựng tiếp nhận thông tin, dữ liệu:  

Định kỳ hàng quý: trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo; 

Định kỳ hàng năm: trước ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo;  

Định kỳ 05 năm: sau khi số liệu về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được 
công bố. 
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b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin, 
dữ liệu:  

Định kỳ hàng quý: trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo;  

Định kỳ hàng năm: trước ngày 15 tháng 01 của năm sau năm báo cáo; 

c) Thời hạn chốt số liệu: đến hết ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. 
 

Mục 2 
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở  

VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
 

Điều 18. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và 
thị trường bất động sản  

1. Bộ Xây dựng bố trí công chức, viên chức phù hợp yêu cầu công việc để thực 
hiện quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại 
trung ương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức, 
viên chức được phân công thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở 
và thị trường bất động sản tại trung ương và quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu tại địa 
phương. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí công chức, 
viên chức phù hợp yêu cầu công việc để thực hiện xây dựng, cập nhật, quản lý, 
khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương. 

3. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
được phép thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ 
quản lý, vận hành, khai thác theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp 
luật về đấu thầu. 

4. Việc lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số 
nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật đầu tư 
công, pháp luật đấu thầu, pháp luật an toàn thông tin mạng, pháp luật an ninh mạng 
và quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước, gồm: 
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a) Xây dựng, cung cấp dịch vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

b) Xây dựng, cung cấp hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; 

c) Thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính và 
các nghiệp vụ, kỹ thuật khác đối với hệ thống thông tin; 

d) Điều tra, khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản. 

5. Tổ chức được lựa chọn thực hiện công việc xây dựng, quản lý hệ thống 
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải có đủ điều kiện năng lực về kinh 
nghiệm hoạt động, nhân sự, thiết bị và các điều kiện khác phù hợp với nội dung 
công việc đảm nhận quy định tại khoản 4 Điều này. 

Các tổ chức được lựa chọn thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
nội dung công việc theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác 
có liên quan. 

Điều 19. Quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  

1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản trên phạm vi toàn quốc. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý 
hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong phạm vi địa phương. 

3. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
hướng dẫn việc chia sẻ, cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai 
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản xây 
dựng và thực hiện các nguyên tắc, giải pháp, quy định của pháp luật về an ninh 
mạng, an toàn thông tin mạng; trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều kiện năng lực 
đảm nhận thực hiện quản lý, vận hành hệ thống phần mềm, các máy chủ, thiết bị 
tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống; cấp, giao tài khoản, 
quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, cung cấp, khai 
thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và thu hồi tài khoản, 
quyền truy cập đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định này. 
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Mục 3 
CÔNG BỐ, KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở  

VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
 

Điều 20. Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  

1. Các thông tin tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản được công bố 
trên Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại 
địa chỉ website https://batdongsan.xaydung.gov.vn. 

2. Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin tổng hợp về nhà ở và thị trường 
bất động sản trên phạm vi toàn quốc: 

a) Định kỳ hàng năm: trước ngày 10 tháng 02 của năm sau năm công bố các 
thông tin quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này; 

b) Định kỳ hàng quý: trước ngày 25 tháng đầu tiên của quý sau quý công bố 
các thông tin quy định tại khoản 6 Điều 5; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 của 
Nghị định này. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ công bố 
thông tin tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn: 

a) Định kỳ hàng năm: trước ngày 31 tháng 01 của năm sau năm công bố các 
thông tin quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 của Nghị định này; 

b) Định kỳ hàng quý: trước ngày 20 tháng đầu tiên của quý sau quý công bố 
các thông tin quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Nghị định này. 

Điều 21. Khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  

1. Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng 

a) Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản được khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan 
mình. Việc khai thác dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ngoài phạm vi 
quản lý phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở 
và thị trường bất động sản; 

b) Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin về 
nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà 
nước, hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật; 
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c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài quy định tại điểm a, b khoản này được 
quyền yêu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin có tính chuyên sâu, chi tiết về nhà ở và 
thị trường bất động sản phù hợp theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; 

d) Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
không được chia sẻ, cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí 
mật kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp 
phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ 
công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản gồm: 

a) Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 
sản tại địa chỉ https://batdongsan.xaydung.gov.vn; 

b) Thông qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu theo quy định về quản lý, kết nối và chia 
sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

c) Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; 

d) Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản theo quy định của pháp luật. 

3. Đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông 
tin, dữ liệu có tính chuyên sâu, chi tiết về nhà ở và thị trường bất động sản gửi 
phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu 
về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức sau: nộp trực tiếp theo hình 
thức văn bản cho Bên cung cấp; gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; đăng ký 
trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp; 

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, cơ 
quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ 
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liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền 
khai thác, sử dụng phải trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này khi có nhu cầu sử dụng 
thông tin, dữ liệu có tính chuyên sâu, chi tiết về nhà ở và thị trường bất động sản 
phải trả chi phí cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về giá. Số tiền thu 
được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản thực 
hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 
Chương IV 

 TỔ CHỨC THI HÀNH 
 
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản.  

2. Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành có liên quan, địa 
phương trên phạm vi cả nước về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống 
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; sử dụng nguồn vốn được bố trí để 
xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần 
mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống 
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tuân theo các quy định hiện hành; 
đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do 
các bộ, ngành có liên quan, địa phương chia sẻ, cung cấp. 

3. Tổ chức đầu tư, xây dựng, nâng cấp hoặc thuê dịch vụ hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật công nghệ thông tin đáp ứng việc kết nối đến các bộ, ngành có liên quan, địa 
phương trên phạm vi cả nước, lập dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống phần 
mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức xây dựng, nâng cấp hệ thống phần mềm thống nhất để quản lý, vận 
hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng, 
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nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản đáp ứng việc kết nối đến các bộ, ngành có liên quan, địa phương trên 
phạm vi cả nước; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, tổ chức vận hành hệ thống 
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản ở trung ương; chia sẻ, cung cấp thông 
tin về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 
định của pháp luật. 

5. Xây dựng kế hoạch và quản lý sử dụng nguồn vốn được bố trí để điều tra, 
xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng, duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin, các phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin 
về nhà ở và thị trường bất động sản tuân theo các quy định hiện hành. 

6. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển của thị trường bất 
động sản; chia sẻ, cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản cho các bộ, ngành có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

7. Công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định này 
trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

8. Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành có liên quan, địa phương thực hiện 
các nội dung quy định tại Nghị định này. 

9. Tạo lập và bàn giao tài khoản truy cập cho các bộ, ngành phục vụ công tác 
chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất 
động sản và tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Điều 23. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về thu thập, chia sẻ, cung cấp các thông 
tin liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Nghị 
định này trong phạm vi chức năng quản lý của mình; chỉ đạo các cơ quan thuộc 
ngành dọc đặt tại địa phương chia sẻ, cung cấp các thông tin theo quy định tại 
Nghị định này. 

2. Bộ Công an phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư để làm giàu dữ liệu có liên quan theo quy định của Chính phủ. 
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3. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đất đai để làm giàu dữ liệu có liên quan theo quy định của 
Chính phủ. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, thẩm 
định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở 
và thị trường bất động sản. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đảm bảo tuân 
thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong 
xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Hội đồng 
nhân dân cùng cấp quyết định cấp kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương cho 
việc điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành 
cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ 
tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.  

2. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, 
cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.  

3. Tổng hợp, báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 
trên địa bàn theo quy định của Nghị định này. 

4. Tổ chức thực hiện hoặc giao cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh 
bất động sản cấp tỉnh thực hiện:  

a) Xây dựng, quản lý, cập nhật các thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản tại địa phương;  

b) Tạo lập và bàn giao tài khoản truy cập cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn 
phục vụ công tác báo cáo, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 
động sản; 

Đối với chủ đầu tư dự án bất động sản, việc tạo lập và bàn giao tài khoản truy 
cập được thực hiện ngay sau khi dự án bất động sản được cơ quan quản lý nhà nước 
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có thẩm quyền ban hành Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án bất động sản; 

c) Đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động 
sản địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp;  

d) Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật;  

đ) Thực hiện việc thu thập, phân tích, công bố các thông tin tổng hợp về nhà ở 
và thị trường bất động sản của địa phương theo quy định trên Cổng thông tin của 
hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và trang thông tin điện tử do 
địa phương quản lý; 

e) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành có liên quan, các tổ chức, 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện các quy định về xây 
dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 
bất động sản theo quy định của Nghị định này; 

g) Công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định này 
trên trang thông tin điện tử do địa phương quản lý.  

5. Căn cứ yêu cầu công việc, tình hình thực tế của địa phương, chủ động bố trí 
công chức, viên chức phù hợp để xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ 
liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Nghị định này.  

6. Chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo kết nối, liên thông giữa cơ sở dữ liệu về nhà 
ở và thị trường bất động sản trên địa bàn với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác 
có liên quan. 

Điều 25. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm: 

a) Thực hiện chia sẻ, báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản theo quy định, đúng thời hạn. Chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội 
dung, số liệu do mình cung cấp, chia sẻ. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc 
trở ngại khách quan mà không chia sẻ, cung cấp thông tin đúng thời hạn theo quy 
định thì có văn bản báo cáo và chia sẻ, cung cấp thông tin ngay sau khi có điều 
kiện thực hiện; 
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b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài khoản được cung cấp và chịu trách 
nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình. Trường hợp mật 
khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản 
của mình, phải thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý và vận hành hệ thống thông 
tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Không được làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản; chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu 
về nhà ở và thị trường bất động sản;  

d) Không được lợi dụng việc chia sẻ, cung cấp thông tin để sách nhiễu, trục 
lợi, phát tán các thông tin trái với các quy định của pháp luật; cản trở việc khai 
thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định;  

đ) Khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trái với quy 
định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật;  

e) Không được chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chia sẻ, cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng, trừ trường hợp 
được cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có 
thẩm quyền cho phép;  

g) Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp.  

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền:  

a) Từ chối yêu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trái với quy định của 
Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan;  

b) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi quyền khai thác, sử dụng 
thông tin của mình bị vi phạm. 

Điều 26. Quy định chuyển tiếp 

Trường hợp đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà hệ thống 
phần mềm dùng chung chưa hoàn thiện thì cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện báo 
cáo bằng văn bản giấy. 

Khi hệ thống phần mềm dùng chung được hoàn thiện, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin theo hình thức trực tuyến theo quy định 
của Nghị định này.  
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Điều 27. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này. 

2. Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/06/2022 của Chính phủ về xây dựng, 
quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hết hiệu 
lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Trần Hồng Hà 
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Phụ lục 
(Kèm theo Nghị định số 94/2024/NĐ-CP  

ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ) 
 

Biểu mẫu số 1 
Thông tin, dữ liệu về nhà ở trong tổng điều tra dân số và nhà ở, 
điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 

Biểu mẫu số 2 
Thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Biểu mẫu số 3 
Thông tin, dữ liệu về Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở, 
kết quả thực hiện phát triển các loại hình nhà ở 

Biểu mẫu số 4 
Thông tin, dữ liệu của các chương trình điều tra, thống kê về 
nhà ở tại địa phương 

Biểu mẫu số 5 
Thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản; hoạt động của doanh nghiệp có 
ngành nghề kinh doanh bất động sản 

Biểu mẫu số 6 
Thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực bất động sản 

Biểu mẫu số 7 
Thông tin, dữ liệu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên 
quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản 

Biểu mẫu số 8 
Thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản 

Biểu mẫu số 9 
Thông tin, dữ liệu về bất động sản, dự án bất động sản trước khi 
đưa vào kinh doanh 

Biểu mẫu số 10 
Thông tin, dữ liệu về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 
dự án bất động sản 

Biểu mẫu số 11 Thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án 

Biểu mẫu số 12 
Thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn 

Biểu mẫu số 13 
Thông tin, dữ liệu về cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các loại 
dự án bất động sản  

Biểu mẫu số 14 
Thông tin, dữ liệu về số lượng, giá trị giao dịch bất động sản 
thông qua hoạt động công chứng, chứng thực  
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Biểu mẫu số 15 
Thông tin, dữ liệu về đất ở để đấu giá và tình hình đấu giá đất 
ở của các dự án đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng khu nhà 
ở để đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở 

Biểu mẫu số 16 
Thông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản 
đăng ký hoạt động  

Biểu mẫu số 17 
Thông tin, dữ liệu về số lượng, giá trị giao dịch bất động sản 
thông qua sàn giao dịch bất động sản 

Biểu mẫu số 18 
Thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản được 
cấp trong kỳ 

Biểu mẫu số 19 
Thông tin, dữ liệu về cá nhân đã được mua, thuê, thuê mua 
nhà ở xã hội  

Biểu mẫu số 20 
Thông tin, dữ liệu về tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở 
hữu nhà ở tại Việt Nam  

Biểu mẫu số 21 Thông tin, dữ liệu về nhà ở phục vụ tái định cư  

Biểu mẫu số 22 Thông tin, dữ liệu về nhà ở công vụ hiện có và đang sử dụng 

Biểu mẫu số 23 
Thông tin, dữ liệu về chương trình hỗ trợ nhà ở trên địa bàn 
theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình 
hỗ trợ về nhà ở khác theo quy định pháp luật 

 
Phiếu đề nghị cấp quyền khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản 
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B
N

D
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
...

...
...

 
 

 
 

 
2.

 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 b
áo

 c
áo

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
 

 
 

 
 

 
 

Số
 k
ỳ 

gố
c 
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0 

từ
 d
ữ 

liệ
u 
đi
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 th
ốn

g 
kê
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uố

c 
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a 
về

 d
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số

 v
à 

nh
à 
ở)

 

 S
ố 

tr
on

g 
kỳ

 b
áo

 c
áo

 
(n
ăm
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...

)  
Số

 lũ
y 

kế
 

(T
ín

h 
đế

n 
hế

t t
hờ

i đ
iể

m
 b

áo
 c

áo
) 

ST
T

 
Ph

ân
 th

eo
 

D
ân

 số
 

(n
gư
ời

)
N

hà
 ở

 
(c
ăn

) 
D

iệ
n 

tíc
h

(m
2 ) 

D
ân

 số
 

(n
gư
ời

)
N

hà
 ở

 
(c
ăn

) 
D

iệ
n 

tíc
h

(m
2 ) 

D
ân

 số
 

(n
gư
ời

) 
N

hà
 ở

 
(c
ăn

) 
D

iệ
n 

tíc
h 

(m
2 ) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
)=

(3
)+

(6
)

(1
0)

=(
4)

+(
7)

(1
1)
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5)
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8)

 

I 
K

hu
 v
ực

 đ
ô 

th
ị  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
...

...
. 
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K
hu

 v
ực

 n
ôn

g 
th

ôn
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
...
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 số
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Ô
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O
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Ấ

T
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Ả
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O
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G
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O
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À
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G
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 v
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hi
a 
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, c

un
g 
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p 
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ôn
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tin
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ộ 

K
ế 
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và
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ầu

 tư
 

 
 

2.
 Đ
ơn

 v
ị t
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p 

nh
ận

 th
ôn

g 
tin
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ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
 

 
Đ
ơn

 v
ị t

ín
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 tỷ
 U

SD
 

T
T

 
N
ội

 d
un

g 
Số
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g 
kỳ

 
bá

o 
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Số

 lũ
y 

kế
 từ

 
đầ

u 
nă

m
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) 
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I 
V
ề 
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n 
đầ

u 
tư
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ực
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ếp
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c 
ng

oà
i v

ào
 lĩ
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in

h 
do

an
h 

bấ
t đ
ộn

g 
sả
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Tổ

ng
 v
ốn

 đ
ăn

g 
ký

 c
ấp

 m
ới

, đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
và

 g
óp

 v
ốn

 m
ua

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 n
hà

 đ
ầu

 tư
 

nư
ớc
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ài
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nh
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ộn

g 
sả

n 
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H
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi
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 c
ó 
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àn

h 
ng

hề
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h 

do
an
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bấ

t đ
ộn

g 
sả
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Số

 lư
ợn

g 
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an
h 
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g 
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ộn

g 
m
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ợn
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h 
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h 
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B
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 số
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G
 T
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Ớ
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O
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T
 Đ
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N
G
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H
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O
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N
G
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C
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Ấ

T
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 Đ
ơn

 v
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hi
a 

sẻ
, c

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

: N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 n
ướ
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V

iệ
t N

am
 

 

2.
 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 th
ôn

g 
tin

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 tỷ
 đ
ồn

g 

ST
T

 
N
ội
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un

g 
G

iá
 tr
ị d
ư 

nợ
 tí

n 
dụ
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(1
) 
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) 

(3
) 

I 
D
ư 

nợ
 tí

n 
dụ

ng
 k

in
h 

do
an

h 
bấ

t đ
ộn

g 
sả

n 
  

1 
D
ư 

nợ
 tí

n 
dụ

ng
 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d
ựn

g 
kh

u 
đô

 th
ị, 

dự
 á

n 
ph

át
 tr

iể
n 

nh
à 
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D
ư 

nợ
 tí

n 
dụ

ng
 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

án
 v
ăn
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hò

ng
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ho
 th

uê
  

  

3 
D
ư 

nợ
 tí

n 
dụ

ng
 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

án
 x

ây
 d
ựn

g 
kh

u 
cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 k

hu
 c

hế
 x

uấ
t  

  

4 
D
ư 

nợ
 tí

n 
dụ

ng
 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

án
 k

hu
 d

u 
lịc

h 
si

nh
 th

ái
, n

gh
ỉ d
ưỡ

ng
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D
ư 

nợ
 tí

n 
dụ

ng
 đ
ối
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ới
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ác
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ự 
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hà
 h

àn
g,
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há
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 sạ
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D
ư 

nợ
 tí

n 
dụ
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ới
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há
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 h

àn
g 
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dự
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, s
ửa
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hữ

a,
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ua
 n

hà
 đ
ể 
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n,

 c
ho
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D
ư 

nợ
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 h

àn
g 

m
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ền

 sử
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đấ

t 
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ư 

nợ
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bấ
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ồn
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ái
 p
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át

 h
àn
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nư
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T
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ổn
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t h
àn
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hứ
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àn
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B
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ẫu

 số
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 v
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tin
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uế
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ơn
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p 

nh
ận
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Đ
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T

 
L

oạ
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u 
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á 
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ộp
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u 
nh
ập
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oạ
t đ
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ển

 n
hư
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sả
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) 
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) 

1 
B
ất

 đ
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sả
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ục
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íc
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sử

 d
ụn

g 
là
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ất

 ở
) 

   

1.
1 

Đ
ất

 ở
 đ

ô 
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2 

Đ
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 ở
 n

ôn
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iể

u 
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Ư
Ớ

C
 K

H
I Đ

Ư
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À

O
 K
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O
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K
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ướ
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i đ
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ất
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ộn
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sả
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án
 b
ất

 đ
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sả

n 
và

o 
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nh
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oa
nh

 
 

1.
 Đ
ơn

 v
ị b

áo
 c

áo
: C

hủ
 đ
ầu

 tư
 d
ự 

án
 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
2.

 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 b
áo
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áo

: Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 tỉ
nh

, t
hà

nh
 p

hố
 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
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I  
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 C
H

U
N

G
 V
Ề
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Ự

 Á
N

 B
Ấ

T
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Ộ

N
G

 S
Ả

N
 

1 
Tê

n 
ch
ủ 
đầ

u 
tư

:..
...

...
...

...
...

...
...

 

2 
M

ã 
số

 th
uế

:..
...

...
 

  
  

  
  

  
  

  

3 
G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p/
G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 đ
ầu

 tư
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...
...

...
...

...
...

...
.. 

4 
Đ
ịa

 đ
iể

m
 th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n:

...
...

...
...

...
...

...
...

. 

5 
Q

uy
 m

ô 
dự

 á
n 

(h
a)

:..
...

...
...

...
...

...
...

. 

6 
Tổ

ng
 v
ốn

 đ
ầu

 tư
 (t
ỷ 
đồ

ng
):.

...
...

...
...

...
...

...
. 

7 
Th
ời

 h
ạn

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
dự

 á
n:
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...

 n
ăm

, k
ể 

từ
 n

gà
y 
đư
ợc

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 đ
ầu

 tư
 lầ

n 
đầ

u 

8 
Ti
ến

 đ
ộ 

dự
 á

n 
đư
ợc

 d
uy
ệt

 (t
ừ.

.. 
đế

n.
..)
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T
H

Ô
N

G
 T

IN
 V
Ề
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Ự
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N

 B
Ấ

T
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Ộ

N
G

 S
Ả

N
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 tà
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đư

ợc
 g
ửi

 k
èm

 th
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 đ
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h 
dạ
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Q

uy
ết

 đ
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h 
ch
ủ 

trư
ơn
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đầ

u 
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oặ
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ch
ấp

 th
uậ

n 
ch
ủ 

trư
ơn
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đầ

u 
tư

 h
oặ
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ch
ấp

 th
uậ
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đầ
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tư
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ự 
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 b
ất
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ộn

g 
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n 



 

 

41 41
 

   
 CÔNG BÁO/Số 919 + 920/Ngày 13-8-2024      41

2 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
gi

ao
 đ
ất

, c
ho

 th
uê

 đ
ất

, c
ho

 p
hé

p 
ch

uy
ển

 m
ục

 đ
íc

h 
sử
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ụn

g 
đấ

t c
ủa
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ơ 

qu
an

 n
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 n
ướ
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có

 th
ẩm
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Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ph

ê 
du

yệ
t q

uy
 h

oạ
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 c
hi
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ết

 1
/5

00
 h

oặ
c 

qu
y 

ho
ạc

h 
tổ

ng
 m
ặt
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ằn
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ợc
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hê
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H
ợp

 đ
ồn
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m
ẫu

 đ
ượ
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sử
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ụn

g 
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ý 
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ro
ng
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dị

ch
 k

in
h 

do
an

h 
bấ

t đ
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g 
sả
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T
H

Ô
N

G
 T

IN
 V
Ề

 N
H

À
 Ở
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Ô

N
G
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R

ÌN
H

 X
Â

Y
 D
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N
G
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H
 T

H
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N
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R
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G
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Ư
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N
G
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A

I 
(c
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df

) 

1 
Th

ôn
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uả
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ên
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 th
i đ
ầu
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 x
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 T
hô

ng
 b
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ẩm

 đ
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th
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 sở
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ủa

 c
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an
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G

iấ
y 

ph
ép

 x
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i v
ới
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ườ

ng
 h
ợp
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hả

i c
ấp

 g
iấ

y 
ph

ép
 x

ây
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ựn

g 

3 
Th

ôn
g 

bá
o 

kh
ởi

 c
ôn

g 
xâ
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dự

ng
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ôn
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trì
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G

iấ
y 

tờ
 v
ề 

ng
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ệm
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u 
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ã 
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àn

 th
àn

h 
xâ
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dự

ng
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ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng
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ỹ 

th
uậ

t t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 c
ủa

 p
há

p 
lu
ật

 v
ề 

xâ
y 

dự
ng

 tư
ơn

g 
ứn

g 
th

eo
 ti
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 đ
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dự
 á

n 
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G
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ụn

g 
đấ

t đ
ã 

có
 h
ạ 

tầ
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t t
ro

ng
 d
ự 

án
 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
(n
ếu

 c
ó)

 
    

 - 
V

iệ
c 

th
ế 

ch
ấp

 q
uy
ền

 sử
 d
ụn

g 
đấ

t, 
dự

 á
n 

bấ
t đ
ộn

g 
sả

n 
đư

a 
và

o 
ki

nh
 d

oa
nh

 

V
I 

L
O
Ạ

I H
ÌN

H
 D

O
A

N
H

 N
G

H
IỆ

P 

1 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

V
iệ

t N
am

  

2 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

có
 v
ốn

 đ
ầu

 tư
 n
ướ

c 
ng

oà
i 
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B
Ấ

T
 Đ
Ộ

N
G

 S
Ả

N
 G

IA
O

 D
ỊC

H
 T

R
O

N
G

 K
Ỳ

 

Th
ôn

g 
tin

 v
ề h

ợp
 

đồ
ng

 b
án

 
Bá

n 
C

ho
 th

uê
  

Tồ
n 

kh
o 

bấ
t 

độ
ng

 sả
n 

(L
ũy

 
kế

 b
ất

 đ
ộn

g 
sả
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cò
n 

lạ
i c

hư
a 

gi
ao

 d
ịc

h 
 

tro
ng

 k
ỳ 

 
bá

o 
cá

o)
 

ST
T 

Lo
ại

 h
ìn

h 
 

bấ
t đ
ộn

g 
sả

n 

Số
, 

ký
 

hi
ệu

 
hợ

p 
đồ

ng
 

m
ua

 
bá

n/
 

ch
o 

th
uê

 

Tê
n 

tổ
 

ch
ức

, 
cá

 
nh

ân
 

bê
n 

m
ua

/ 
bê

n 
th

uê

Số
 

că
n 

cư
ớc

 

Số
 

lư
ợn

g
(c
ăn

,  
lô

, 
ph

òn
g)

D
iệ

n 
tíc

h
(m

2 )

G
iá

 
bá

n 
bấ

t 
độ

ng
 

sả
n/

 
m

2  
(tr

iệ
u 

đồ
ng

)

G
iá

 tr
ị 

hợ
p 

đồ
ng

 
m

ua
, 

bá
n 

(k
hô

ng
 

ba
o 

gồ
m

 
th

uế
, p

hí
 

ch
uy
ển

 
nh
ượ

ng
)

Số
 

lư
ợn

g
(c
ăn

, l
ô,

 
ph

òn
g)

D
iệ

n 
tíc

h
(m

2 )

G
iá

 
th

uê
 

bấ
t 

độ
ng

 
sả

n/
m

2  
(tr

iệ
u 

đồ
ng

) 

G
iá

 tr
ị 

hợ
p 
đồ

ng
 

th
uê

 
(k

hô
ng

 
ba

o 
gồ

m
 

th
uế

, p
hí

 
ch

uy
ển

 
nh
ượ

ng
) 

Số
 

lư
ợn

g
(c
ăn

, 
lô

, 
ph

òn
g)

D
iệ

n 
tíc

h
(m

2 )

Số
 

lư
ợn

g 
đã

 đ
ượ

c 
cấ

p 
G

C
N

 
qu

yề
n 

sử
 d
ụn

g 
đấ

t, 
qu

yề
n 

sở
 h
ữu

 
nh

à 
ở 

 
và

 tà
i 

sả
n 

kh
ác

 
gắ

n 
liề

n 
vớ

i đ
ất

 
(c
ăn

, l
ô,

 
ph

òn
g)

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
)=

   
  

(7
)x

(8
) 

(1
0)

 
(1

1)
(1

2)
 

(1
3)

= 
(1

1)
x(

12
) 

(1
4)

 
(1

5)
 

(1
6)

 

1 
B
Ấ

T
 Đ
Ộ

N
G

 
SẢ

N
 N

H
À

 Ở
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1.
1 

N
H

À
 Ở

 
TH

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I 
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1.
1.

1 
N

hà
 
ở 

(B
iệ

t 
th
ự,

 l
iề

n 
kề

 v
à 

nh
à 
ở 
độ

c 
lậ

p)
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1.
1.

2 
C

hu
ng

 c
ư 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1.
1.

3 

Đ
ất

 
đã

 
có

 
hạ

 
tầ

ng
 

kỹ
 

th
uậ

t 
tro

ng
 d
ự 

án
 b
ất

 
độ

ng
 

sả
n 

ch
o 

cá
 n

hâ
n 

tự
 x

ây
 

dự
ng

 
nh

à 
ở 

(th
eo

 h
ìn

h 
th
ức

 
ph

ân
 lô

, b
án

 n
ền

) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1.
2 

N
H

À
 Ở

 X
Ã

 
H
Ộ

I 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1.
2.

1 
N

hà
 ở

 ri
ên

g 
lẻ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1.
2.

2 
C

hu
ng

 c
ư 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1.
3 

N
H

À
 Ở

 C
Ô

N
G

 
N

H
Â

N
 T
Ạ

I 
K

H
U

 C
Ô

N
G

 
N

G
H

IỆ
P 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
C

hu
ng

 c
ư 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
C

Ô
N

G
 T

R
ÌN

H
 

T
H
Ư
Ơ

N
G

 
M
Ạ

I, 
D
ỊC

H
 V
Ụ

, 
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V
Ă

N
 P

H
Ò

N
G
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T

R
U

N
G

 T
Â

M
 

TH
Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I 

2.
1 

V
ăn

 p
hò

ng
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2.
2 

Tr
un

g 
tâm

 th
ươ

ng
 

m
ại

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

2.
3 

V
ăn

 p
hò

ng
 k
ết

 
hợ

p 
lư

u 
trú

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

2.
4 

C
ăn

 h
ộ 

lư
u 

trú
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
B
Ấ

T
 Đ
Ộ

N
G

 
SẢ

N
 D

U
 L
ỊC

H
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3.
1 

B
iệ

t t
hự

 d
u 

lịc
h 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3.
2 

C
ăn

 h
ộ 

du
 lị

ch
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
B
Ấ

T
 Đ
Ộ

N
G

 
SẢ

N
 K

H
U

 
CÔ

NG
 N

G
H

IỆ
P 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4.
1 

N
hà

 x
ưở

ng
 s
ản

 
xu
ất

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

4.
2 

Đ
ất

 (
dù

ng
 c

ho
 

m
ục

 
đí

ch
 

sả
n 

xu
ất

, k
in

h 
do

an
h 

tạ
i 

kh
u 

cô
ng

 
ng

hi
ệp
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C
Á

C
 L

O
Ạ

I 
H

ÌN
H

 B
Ấ

T
 

Đ
Ộ

N
G
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Ả

N
 

K
H

Á
C

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5.
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C
ôn

g 
trì

nh
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 tế
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5.
2 

C
ôn

g 
trì

nh
 g

iá
o 

dụ
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5.
3 

C
ôn

g 
trì

nh
 v
ăn

 
hó

a 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

5.
4 

C
ôn

g 
trì

nh
 t

hể
 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

5.
5 

C
ôn

g 
trì

nh
 d
ịc

h 
vụ

 c
ôn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

G
hi

 c
hú

: Đ
ối

 v
ới

 d
ự 

án
 b
ất

 đ
ộn

g 
sả
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đã

 th
ực

 h
iệ

n 
trư

ớc
 th
ời

 đ
iể

m
 N

gh
ị đ
ịn

h 
nà

y 
có

 h
iệ

u 
lự

c 
th

i h
àn

h 
nh
ưn

g 
vẫ

n 
cò

n 
tồ

n 
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o 
bấ

t đ
ộn

g 
sả

n 
(b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
đủ

 đ
iề

u 
ki
ện

 đ
ưa

 v
ào

 g
ia

o 
dị

ch
 n

hư
ng

 c
hư

a 
th
ực

 h
iệ

n 
gi

ao
 d
ịc

h)
 th

ì t
hô

ng
 ti

n,
 d
ữ 

liệ
u 

kê
 k

ha
i l
ần

 đ
ầu

 đ
ượ

c 
tổ

ng
 h
ợp

 từ
 th
ời

 
đi
ểm

 d
ự 

án
 c

ó 
bấ

t đ
ộn

g 
sả

n 
đủ

 đ
iề

u 
ki
ện

 g
ia

o 
dị

ch
 đ
ến

 th
ời

 đ
iể

m
 c
ủa

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

và
 th
ực

 h
iệ

n 
nh
ập

 số
 li
ệu

 tạ
i c

ác
 c
ột

 (6
), 

(7
), 

(8
), 

(1
0)

, (
11

), 
(1

2)
 

củ
a 

B
iể

u 
m
ẫu

. 
C
ột

 số
 5

: -
 Đ

iề
n 

số
 c
ủa

 th
ẻ 

că
n 

cư
ớc

/s
ố 

că
n 

cư
ớc

 đ
iệ

n 
tử

/g
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 c
ăn

 c
ướ

c/
số

 c
ăn

 c
ướ

c 
cô

ng
 d

ân
/s
ố 

ch
ứn

g 
m

in
h 

nh
ân

 d
ân

.  
- Đ

ối
 v
ới

 tổ
 c

hứ
c:

 đ
iề

n 
th

ôn
g 

tin
 c
ăn

 c
ướ

c 
củ

a 
ng
ườ

i đ
ại

 d
iệ

n 
th

eo
 p

há
p 

lu
ật
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B
iể

u 
m
ẫu

 số
 1

2  

T
H

Ô
N

G
 T

IN
, D

Ữ
 L

IỆ
U

 V
Ề

 V
Ố

N
 Đ
Ầ

U
 T
Ư

 T
R
Ự

C
 T

IẾ
P 

N
Ư
Ớ

C
 N

G
O

À
I  

V
À

O
 L
ĨN

H
 V
Ự

C
 K

IN
H

 D
O

A
N

H
 B
Ấ

T
 Đ
Ộ

N
G

 S
Ả

N
 T

R
Ê

N
 Đ
ỊA

 B
À

N
 

K
ỳ 

bá
o 

cá
o:

 Q
uý

 
 1.
 Đ
ơn

 v
ị b

áo
 c

áo
: Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
...

...
...

 
2.

 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 b
áo

 c
áo

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
 

 
 

Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 tỷ
 U

SD
 

T
T

 
N
ội

 d
un

g 
Số

 d
ư 

đầ
u 

kỳ
 

Số
 tr

on
g 

kỳ
 

bá
o 

cá
o 

Số
 lũ

y 
kế

 từ
 

đầ
u 

nă
m

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

1 
Tổ

ng
 v
ốn

 đ
ăn

g 
ký

 c
ấp

 m
ới

 c
ủa

 n
hà

 đ
ầu

 tư
 n
ướ

c 
ng

oà
i v

ào
 lĩ

nh
 v
ực

 
bấ

t đ
ộn

g 
sả

n 
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Tổ

ng
 v
ốn

 đ
iề
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ch
ỉn

h 
củ

a 
nh
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đầ

u 
tư

 n
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c 
ng

oà
i v

ào
 lĩ

nh
 v
ực
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ất

 
độ

ng
 sả

n 
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Tổ

ng
 v
ốn

 g
óp

 v
ốn
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ua

 c
ổ 

ph
ần

 c
ủa

 n
hà
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ầu
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 n
ướ

c 
ng

oà
i v

ào
 lĩ

nh
 

vự
c 

bấ
t đ
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g 
sả
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V
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 đ
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 tư
 tr
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 ti
ếp

 n
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c 
ng

oà
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I)
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ã 
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ải

 n
gâ

n 
và

o 
lĩn

h 
vự

c 
bấ

t 
độ

ng
 sả

n 
  

  
  

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
G

hi
 c

hú
: 

Số
 d
ư 
đầ

u 
kỳ

: l
à 

số
 li
ệu

 F
D

I đ
ượ

c 
tổ

ng
 h
ợp

 từ
 th
ời

 đ
iể

m
 đ
ầu

 n
ăm

 đ
ến

 tr
ướ

c 
kỳ

 b
áo

 c
áo

. 
Số

 lũ
y 

kế
 từ

 đ
ầu

 n
ăm

: l
à 

số
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ệu

 F
D

I đ
ượ
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tổ

ng
 h
ợp

 từ
 c

ác
 q

uý
 c
ủa

 n
ăm

 b
áo

 c
áo
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H
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Đ
Ố
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Ớ

I C
Á

C
 L
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Ự
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uộ
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Tr

un
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2.
 Đ
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p 

nh
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ộ 

X
ây
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Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 tỷ
 U

SD
 

T
T

 
N
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un

g 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
đầ

u 
tư

/c
hấ

p 
th

uậ
n 
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ủ 

tr
ươ

ng
 đ
ầu

 t ư
/q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ph

ê 
du

yệ
t 

dự
 á

n,
 c

hấ
p 

th
uậ

n 
đầ

u 
tư

 (S
ố 

Q
uy
ết

 
đị

nh
/n

gà
y 

th
án

g 
cấ

p 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h)
 

T
ên

 c
hủ

 
đầ

u 
tư

 
M
ục

 ti
êu

 
đầ

u 
tư

 
T

hờ
i h
ạn

 
th
ực

 h
iệ

n 
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) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 
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) 

(6
) 

1 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d
ựn

g 
nh

à 
ở,

 d
ự 

án
 

đầ
u 

tư
 x

ây
 d
ựn

g 
kh

u 
đô

 th
ị 

  
  

  
  

  
Tê

n 
D
ự 

án
...

.. 
  

  
  

  

2 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

xâ
y 

dự
ng

 t
ru

ng
 t

âm
 

th
ươ

ng
 m
ại

, v
ăn

 p
hò

ng
 c

ho
 th

uê
 

  
  

  
  

  
Tê

n 
D
ự 

án
...

.. 
  

  
  

  

3 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

xâ
y 

dự
ng

 k
hu

 d
u 

lịc
h 

si
nh

 th
ái

, n
gh
ỉ d
ưỡ

ng
 

  
  

  
  

  
Tê

n 
D
ự 

án
...

.. 
  

  
  

  

4 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

xâ
y 

dự
ng

 h
ạ 

tầ
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t k
hu
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ôn

g 
ng

hi
ệp

 
  

  
  

  

  
Tê

n 
D
ự 

án
...

.. 
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Ả
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G
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N
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H
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H
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À
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1.
2 

C
hu

ng
 c
ư 

 
  

  
  

  
  

1.
3 

Đ
ất

 đ
ã 

có
 h
ạ 

tầ
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t t
ro

ng
 d
ự 

án
 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
ch

o 
cá

 n
hâ

n 
tự

 x
ây

 
dự

ng
 n

hà
 ở

 (t
he

o 
hì

nh
 th
ức

 p
hâ

n 
lô

, 
bá

n 
nề

n)
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ST
T

 
L

oạ
i h

ìn
h 

bấ
t đ
ộn

g 
sả

n 
T

ên
 d
ự 

án
 

Số
 lư
ợn

g 
(c
ăn

, l
ô)

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(m
2 ) 

G
iá

 b
án

/m
2

(tr
iệ

u 
đồ

ng
)

G
iá

 tr
ị h
ợp

 đ
ồn

g 
(k

hô
ng

 b
ao

 g
ồm

 th
uế

, 
ph

í c
hu

yể
n 

nh
ượ

ng
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
)=

(5
)x

(6
) 

2 
C

Ô
N

G
 T

R
ÌN

H
 T

H
Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I, 
D
ỊC

H
 V
Ụ

, V
Ă

N
 P

H
Ò

N
G

, T
R

U
N

G
 

T
Â

M
 T

H
Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I 
  

  
  

  
  

2.
1 

V
ăn

 p
hò

ng
  

  
  

  
  

  
2.

2 
Tr

un
g 

tâ
m

 th
ươ

ng
 m
ại

  
  

  
  

  
  

2.
3 

V
ăn

 p
hò

ng
 k
ết

 h
ợp

 lư
u 

trú
 

  
  

  
  

  

2.
4 

C
ăn

 h
ộ 

lư
u 

trú
 

  
  

  
  

  

2.
5 

Đ
ất

 (
dù

ng
 c

ho
 m
ục

 đ
íc

h 
sả

n 
xu
ất

, 
ki

nh
 d

oa
nh

 tạ
i k

hu
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

) 
  

  
  

  
  

3 
B
Ấ

T
 Đ
Ộ

N
G

 S
Ả

N
 D

U
 L
ỊC

H
 

  
  

  
  

  

3.
1 

B
iệ

t t
hự

 d
u 

lịc
h 

  
  

  
  

  
3.

2 
C
ăn

 h
ộ 

du
 lị

ch
 

  
  

  
  

  

4 
B
Ấ

T
 Đ

Ộ
N

G
 S
Ả

N
 K

H
U

 C
Ô

N
G

 
N

G
H

IỆ
P 

  
  

  
  

  

4.
1 

N
hà

 x
ưở

ng
 sả

n 
xu
ất

 
  

  
  

  
  

4.
2 

Đ
ất

 (
dù

ng
 c

ho
 m
ục

 đ
íc

h 
sả

n 
xu
ất

, 
ki

nh
 d

oa
nh

 tạ
i k

hu
 c

ôn
g 

ng
hi

êp
)  
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ST
T

 
L

oạ
i h

ìn
h 

bấ
t đ
ộn

g 
sả

n 
T

ên
 d
ự 

án
 

Số
 lư
ợn

g 
(c
ăn

, l
ô)

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(m
2 ) 

G
iá

 b
án

/m
2

(tr
iệ

u 
đồ

ng
)

G
iá

 tr
ị h
ợp

 đ
ồn

g 
(k

hô
ng

 b
ao

 g
ồm

 th
uế

, 
ph

í c
hu

yể
n 

nh
ượ

ng
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
)=

(5
)x

(6
) 

5 
C

Á
C

 L
O
Ạ

I 
H

ÌN
H

 B
Ấ

T
 Đ

Ộ
N

G
 

SẢ
N

 K
H

Á
C

 
  

  
  

  
  

5.
1 

C
ôn

g 
trì

nh
 y

 tế
 

  
  

  
  

  

5.
2 

C
ôn

g 
trì

nh
 g

iá
o 

dụ
c 

  
  

  
  

  

5.
3 

C
ôn

g 
trì

nh
 v
ăn

 h
óa

 
  

  
  

  
  

5.
4 

C
ôn

g 
trì

nh
 th
ể 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 
  

  
  

  
  

5.
5 

C
ôn

g 
trì

nh
 d
ịc

h 
vụ

 c
ôn

g 
cộ

ng
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B
iể

u 
m
ẫu

 số
 1

8 
 

T
H

Ô
N

G
 T

IN
, D

Ữ
 L

IỆ
U

 V
Ề

 C
H
Ứ

N
G

 C
H
Ỉ M

Ô
I G

IỚ
I B

Ấ
T

 Đ
Ộ

N
G

 S
Ả

N
 Đ
Ư
Ợ

C
 C
Ấ

P 
T

R
O

N
G

 K
Ỳ

  
K
ỳ 

cu
ng

 c
ấp

: Q
uý

  
 

1.
 Đ
ơn

 v
ị b

áo
 c

áo
: Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
...

...
 

 
2.

 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 b
áo

 c
áo

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
 

 
 

 ST
T

 
Số

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
Số

 h
iệ

u 
ch
ứn

g 
ch
ỉ 

H
ọ 

và
 tê

n 
Số

 C
ăn

 c
ướ

c/
 

H
ộ 

ch
iế

u 
N

gà
y/

th
án

g/
 

nă
m

 si
nh

 

B
áo

 c
áo

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

  
tổ

 c
hứ

c 
kỳ

 th
i s

át
 h
ạc

h 
(đ

ín
h 

kè
m

 đ
ịn

h 
dạ

ng
 

*.
pd

f *
.d

oc
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

1 
  

  
  

  
  

  

2 
  

  
  

  
  

  

3 
  

  
  

  
  

  

4 
  

  
  

  
  

  

5 
  

  
  

  
  

  

...
. 

  
  

  
  

  
  

G
hi

 c
hú

: 
C
ột

 số
 (5

): 
Đ

iề
n 

số
 c
ủa

 th
ẻ 

că
n 

cư
ớc

/s
ố 

că
n 

cư
ớc

 đ
iệ

n 
tử

/g
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 c
ăn

 c
ướ

c/
số

 c
ăn

 c
ướ

c 
cô

ng
 d

ân
/s
ố 

ch
ứn

g 
m

in
h 

nh
ân

 d
ân

.  
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B
iể

u 
m
ẫu

 số
 1

9 
 

TH
Ô

N
G

 T
IN

, D
Ữ

 L
IỆ

U
 V
Ề 

C
Á

 N
H

Â
N

 Đ
Ã

 Đ
Ư
Ợ

C
 M

U
A

, T
H

U
Ê,

 T
H

U
Ê 

M
U

A
 N

H
À

 Ở
 X

Ã
 H
Ộ

I T
R

ÊN
 Đ
ỊA

 B
À

N
 

K
ỳ 

cu
ng

 c
ấp

: Q
uý

  
 

1.
 Đ
ơn

 v
ị b

áo
 c

áo
: Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
...

...
...

 
 

 
 

2.
 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 b
áo

 c
áo

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
 

 
 

 
 

 
 

H
ìn

h 
th
ức

 m
ua

, t
hu

ê 
m

ua
, t

hu
ê 

nh
à 
ở 

xã
 h
ội

TT
 

T
ên

 
dự

 á
n

Đ
ịa

 
đi
ểm

 
dự

 á
n 

H
ọ 

và
 tê

n 
 

ng
ườ

i đ
ượ

c 
m

ua
/th

uê
 m

ua
/ 

th
uê

 n
hà

 ở
 x

ã 
hộ

i

Đ
ịa

 c
hỉ

 
đă

ng
 k

ý 
th
ườ

ng
 tr

ú/
 

tạ
m

 tr
ú 

C
ăn

 c
ướ

c 
cô

ng
 d

ân
/s
ố 

đị
nh

 d
an

h 
cá

 n
hâ

n 

N
hữ

ng
 n

gư
ời

 
có

 tê
n 

tr
on

g 
hộ

 g
ia

 đ
ìn

h 
 

(n
ếu

 đ
ối

 tư
ợn

g 
là

 h
ộ 

gi
a 
đì

nh
) 

M
ua

 
T

hu
ê 

m
ua

 
T

hu
ê 

G
hi

 
ch

ú 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
(1

1)
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
G

hi
 c

hú
: 

C
ột

 số
 (6

) Đ
iề

n 
số

 c
ủa

 th
ẻ 

că
n 

cư
ớc

/s
ố 

că
n 

cư
ớc

 đ
iệ

n 
tử

/g
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 c
ăn

 c
ướ

c/
số

 c
ăn

 c
ướ

c 
cô

ng
 d

ân
/s
ố 

ch
ứn

g 
m

in
h 

nh
ân

 d
ân

.  
C
ột

 số
 (7

) G
hi

 rõ
 tê

n 
củ

a 
vợ

 (c
hồ

ng
); 

ch
a,

 m
ẹ 

và
 c

ác
 c

on
 (n
ếu

 c
ó)

 c
ủa

 n
gư
ời

 đ
ượ

c 
m

ua
/th

uê
 m

ua
/th

uê
 n

hà
 ở

 x
ã 

hộ
i. 
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B
iể

u 
m
ẫu

 số
 2

0 
 

T
H

Ô
N

G
 T

IN
, D

Ữ
 L

IỆ
U

 V
Ề

 T
Ổ

 C
H
Ứ

C
, C

Á
 N

H
Â

N
 N

G
Ư
Ờ

I N
Ư
Ớ

C
 N

G
O

À
I S

Ở
 H
Ữ

U
 N

H
À

 Ở
 T
Ạ

I V
IỆ

T
 N

A
M

 
K
ỳ 

cu
ng

 c
ấp

: Q
uý

  
 

1.
 Đ
ơn

 v
ị b

áo
 c

áo
: Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
...

 
 

2.
 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 b
áo

 c
áo

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
 

 
 

 
 

 

T
hô

ng
 ti

n 
dự

 á
n 

Đ
ối

 v
ới

 c
á 

nh
ân

 

Đ
ối

 v
ới

 tổ
 c

hứ
c 

nư
ớc

 n
go

ài
 sở

 
hữ

u 
nh

à 
ở 

th
ôn

g 
qu

a 
vi
ệc

 th
ực

 
hi
ện

 d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d
ựn

g 
nh

à 
ở 

tạ
i V

iệ
t N

am
 

Đ
ối

 v
ới

 tổ
 c

hứ
c 

nư
ớc

 n
go

ài
 sở

 
hữ

u 
nh

à 
ở 

th
ôn

g 
qu

a 
vi
ệc

 
m

ua
, t

hu
ê 

m
ua

 n
hà

 ở
 th

ươ
ng

 
m
ại

 c
ủa

 c
hủ

 đ
ầu

 tư
 d
ự 

án
 đ
ầu

 
tư

 x
ây

 d
ựn

g 
nh

à 
ở,

 n
hậ

n 
tặ

ng
 

ch
o,

 n
hậ

n 
th
ừa

 k
ế 

nh
à 
ở 

th
ươ

ng
 m
ại

 
T

T
 T

ên
 

ch
ủ 

đầ
u 

tư
 

T
ên

 
dự

 
án

 

Đ
ịa

 
đi
ểm

 
xâ

y 
dự

ng
 

D
ự 

án
 th

uộ
c/

 
kh

ôn
g 

th
uộ

c 
da

nh
 m
ục

 d
ự 

án
 c

ho
 p

hé
p 

tổ
 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
ng
ườ

i n
ướ

c 
ng

oà
i s
ở 

hữ
u 

H
ọ và
 

tê
n 

ch
ủ 

sở
 

hữ
u 

Q
uố

c 
tịc

h 
H
ộ 

ch
iế

u

Số
 

nh
à/

 
số

 
că

n 
hộ

 

H
ọ 

và
 

tê
n 

 
ng
ườ

i 
đạ

i 
di
ện

 
tổ

 
ch
ức

 

Q
uố

c 
tịc

h 
H
ộ 

ch
iế

u

Số
 

nh
à/

 
số

 
că

n 
hộ

 

H
ọ 

và
 

tê
n 

 
ng
ườ

i 
đạ

i 
di
ện

 tổ
 

ch
ức

 

Q
uố

c 
tịc

h 
H
ộ 

ch
iếu

 

Số
 

nh
à/

 
số

 
că

n 
hộ

 

  
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(5

) 
(6

) 
(7

) 
(8

) 
(9

) 
(1

0)
 

(1
1)

(1
2)

(1
3)

 
(1

4)
 

(1
5)

 
(1

6)
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G
hi

 c
hú

:  
 - 
Đ
ối

 v
ới

 tổ
 c

hứ
c 

nư
ớc

 n
go

ài
 sở

 h
ữu

 n
hà

 ở
 th

ôn
g 

qu
a 

vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 
đầ

u 
tư

 x
ây

 d
ựn

g 
nh

à 
ở 

tạ
i V

iệ
t N

am
 th
ực

 h
iệ

n 
cu

ng
 c
ấp

 th
ôn

g 
tin

 th
eo

 c
ột

 số
 (1

), 
(2

), 
(3

), 
(4

) (
8)

, (
9)

, (
10

). 
 - 
Đ
ối

 v
ới

 tổ
 c

hứ
c 

nư
ớc

 n
go

ài
 sở

 h
ữu

 n
hà

 ở
 th

ôn
g 

qu
a 

vi
ệc

 m
ua

, t
hu

ê 
m

ua
 n

hà
 ở

 th
ươ

ng
 m
ại

 c
ủa

 c
hủ

 đ
ầu

 tư
 d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 x

ây
 d
ựn

g 
nh

à 
ở,

 
nh
ận

 tặ
ng

 c
ho

, n
hậ

n 
th
ừa

 k
ế 

nh
à 
ở 

th
ươ

ng
 m
ại

 th
ực

 h
iệ

n 
cu

ng
 c
ấp

 th
ôn

g 
tin

 th
eo

 c
ột

 số
 (1

), 
(2

), 
(3

), 
(4

), 
(1

2)
, (

13
), 

(1
4)

, (
15

). 
 - 
Đ
ối

 v
ới

 c
á 

nh
ân

 n
ướ

c 
ng

oà
i s
ở 

hữ
u 

nh
à 
ở 

th
ực

 h
iệ

n 
cu

ng
 c
ấp

 th
ôn

g 
tin

 th
eo

 c
ột

 số
 (1

), 
(2

), 
(3

), 
(4

), 
(5

), 
(6

), 
(7

), 
(8

). 
 - 

C
ột

 s
ố 

(4
): 

* 
đi
ền

 s
ố 

1 
đố

i 
vớ

i 
trư

ờn
g 

hợ
p 

dự
 á

n 
th

uộ
c 

da
nh

 m
ục

 d
ự 

án
 c

ho
 p

hé
p 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 n
gư
ời

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

sở
 h
ữu

;  
 *

 đ
iề

n 
số

 0
 đ
ối

 v
ới

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 d
ự 

án
 k

hô
ng

 th
uộ

c 
da

nh
 m
ục

 d
ự 

án
 c

ho
 p

hé
p 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 n
gư
ời

 n
ướ

c 
ng

oà
i s
ở 

hữ
u.
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B
iể

u 
m
ẫu

 số
 2

1 
 

T
H

Ô
N

G
 T

IN
, D

Ữ
 L

IỆ
U

 V
Ề

 N
H

À
 Ở

 P
H
Ụ

C
 V
Ụ

 T
Á

I Đ
ỊN

H
 C
Ư

  
K
ỳ 

cu
ng

 c
ấp

: Q
uý

  
 

1.
 Đ
ơn

 v
ị b

áo
 c

áo
: Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 p
hố

 tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
...

...
...

 
2.

 Đ
ơn

 v
ị t

iế
p 

nh
ận

 b
áo

 c
áo

: B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 

T
hô

ng
 ti

n 
về

 đ
ối

 
tư
ợn

g 
th

uộ
c 

tr
ườ

ng
 h
ợp

 đ
ượ

c 
tá

i đ
ịn

h 
cư

  

H
ìn

h 
th
ức

 b
ố 

tr
í n

hà
 ở

 tá
i đ
ịn

h 
cư

  
Số

 lư
ợn

g,
 d

iệ
n 

tíc
h 

nh
à 
ở 

tá
i đ
ịn

h 
cư

  
ST

T
 

L
oạ

i h
ìn

h 
nh

à 
ở 

H
ọ 

và
 

tê
n 

 
Số

 c
ăn

 
cư
ớc

 

M
ua

/đ
ặt

 
hà

ng
 n

hà
 ở

 
th
ươ

ng
 m
ại

B
ố 

tr
í 

nh
à 
ở 

xã
 h
ội

 

T
he

o 
dự

 á
n 

nh
à 
ở 

tá
i 

đị
nh

 c
ư 

H
ìn

h 
th
ức

 b
ố 

tr
í k

há
c 

Số
 lư
ợn

g
(c
ăn

, 
ph

òn
g,

 lô
)

D
iệ

n 
tíc
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày..... tháng..... năm... 
 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ  
CẤP QUYỀN KHAI THÁC THÔNG TIN,  

DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
 

Kính gửi: Bộ Xây dựng/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.... 
 

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:............................................... 
Đại diện là ông (bà):........................ Số Căn cước/Hộ chiếu................................ 

cấp ngày...../...../........ tại..................................; quốc tịch.......................................... 
2. Địa chỉ:.............................................................................................................. 
3. Số điện thoại...........................; fax...........................; E-mail:.......................... 
4. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp: 
Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp thông tin: 
□ Thông tin pháp lý của dự án:................. (tên dự án) 
□ Tình hình giao dịch của dự án............... (tên dự án)  
□ Giá bán bình quân của dự án................. (tên dự án) 
□ Cơ cấu loại hình bất động sản của dự án (tên dự án):........ (tên dự án) 
□ Thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản 
□ Các thông tin, dữ liệu khác:.......... (liệt kê theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân 

đăng ký) 
5. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:........................................................... 
6. Thời hạn truy cập, sử dụng thông tin: □ 01 tháng □ 03 tháng □ 06 tháng □ 12 tháng 
7. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:  

 

□ Bản giấy  
□ Gửi EMS theo địa chỉ 

□ Nhận tại nơi cung cấp 
□ Tài khoản truy cập 

□ Lưu trữ điện tử USB  
□ Email 

8. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp 
trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

 
  NGƯỜI YÊU CẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên 
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)  


